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QUYẾT ĐỊNH
Về việc Khen thưởng thí sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, Học sinh tiên tiến năm học 2022-2023
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng quy định tại điều 11, điều lệ trường phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ GD&ĐT;
[bookmark: _Hlk133219099]Căn cứ Kế hoạch giáo dục dục trường PTDTBT THCS Pu Nhi, số 22b/KH-PTDTBTTHCSPUN ngày 05/9/2022;
Căn cứ Quy chế thi đua khen thưởng năm học 2022-2023 của trường PTDTBT THCS Pu Nhi ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-PTDTBT THCS PUN, ngày    tháng 9 năm 2022;
Căn cứ Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh năm học 2022-2023;
Xét đề nghị của bộ phận phụ trách chuyên môn nhà trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Khen thưởng 49 học sinh đạt danh hiệu Học sinh Giỏi; 106 học sinh đạt danh hiệu Học sinh Tiên Tiến  năm học 2022 – 2023. ( có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các thi sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 được tặng giấy khen và thưởng bằng tiền mặt theo quy chế thi đua khen thưởng của nhà trường năm học 2022-2023.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí. 
Bộ phận chuyên môn nhà trường, bộ phận Kế toán và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Bộ phận CM trường;
- Bộ phận Kế toán
- Các cá nhân trong QĐ;
- Lưu VT.

	HIỆU TRƯỞNG
(Đã kí)




Hoàng Quốc Huy



DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2022-2023
( Kèm theo QĐ số      /QĐ-PTDTBTTHCSPUN, ngày 25/5/20230)
	STT
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Kết quả rèn luyện
	Kết quả học tập
	Danh hiệu cả năm
	Lớp

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quàng Thị Hồng Hà
	20/03/2011
	T
	T
	 HS GIỎI
	6A1
	

	2
	Lò Mạnh Hảo
	17/05/2011
	T
	T
	 HS GIỎI
	6A1
	

	3
	Hờ Thị Nga
	07/08/2011
	T
	T
	 HS GIỎI
	6A1
	

	4
	Lường Phương Oanh
	06/05/2011
	T
	T
	 HS GIỎI
	6A1
	

	5
	Hạng Thị Hoa
	17/07/2011
	T
	T
	 HS GIỎI
	6A2
	

	6
	Lò Thiện Nhân
	26/05/2011
	T
	T
	 HS GIỎI
	6A2
	

	7
	Hạng Thuần Phong
	10/10/2011
	T
	T
	 HS GIỎI
	6A2
	

	8
	Lò Thu Hồng
	28/07/2011
	T
	T
	 HS GIỎI
	6A3
	

	9
	Cà Duy Qúy
	30/11/2011
	T
	T
	 HS GIỎI
	6A3
	

	10
	Ly Thị Sua
	12/05/2011
	T
	T
	 HS GIỎI
	6A3
	

	11
	Sùng Thị Cúc
	19/12/2011
	T
	T
	 HS GIỎI
	6A4
	

	12
	Sủng Thị Dua
	06/09/2011
	T
	T
	 HS GIỎI
	6A4
	

	13
	Ly Thị Trang
	08/03/2011
	T
	T
	 HS GIỎI
	6A4
	

	14
	Quàng Thị Linh An
	22/09/2010
	T
	T
	 HS GIỎI
	7B1
	

	15
	Sủng A Hạnh
	31/05/2010
	T
	T
	 HS GIỎI
	7B1
	

	16
	Lò Hoài Nam
	15/11/2010
	T
	T
	 HS GIỎI
	7B1
	

	17
	Ngô Thị Hoa
	06/01/2010
	T
	T
	 HS GIỎI
	7B2
	

	18
	Lò Đức Khải
	20/05/2010
	T
	T
	 HS GIỎI
	7B2
	

	19
	Quàng Thị Thu Hoài
	06/11/2010
	T
	T
	 HS GIỎI
	7B3
	

	20
	Sùng Công Minh
	16/10/2010
	T
	T
	 HS GIỎI
	7B3
	

	21
	Ly Thị Thơm
	27/06/2010
	T
	T
	 HS GIỎI
	7B3
	

	22
	Quàng Thị Tuyết
	02/09/2010
	T
	T
	 HS GIỎI
	7B3
	

	23
	Quàng Thị Dương Dương
	05/03/2010
	T
	T
	 HS GIỎI
	7B4
	

	24
	Lò Thị Thu Giang
	07/10/2010
	T
	T
	 HS GIỎI
	7B4
	

	25
	Lò Phương Thảo
	04/06/2010
	T
	T
	 HS GIỎI
	7B4
	

	26
	Sủng Thị Nguyệt Nga
	01/08/2010
	T
	T
	 HS GIỎI
	7B4
	

	27
	Lò Anh Đào
	06/12/2009
	G
	T
	 HS GIỎI
	8C1
	

	28
	Sủng Thị Đúa
	24/04/2009
	G
	T
	 HS GIỎI
	8C1
	

	29
	Sủng Thị Hoa
	23/11/2009
	G
	T
	 HS GIỎI
	8C1
	

	30
	Hờ Thị Nhung
	08/03/2009
	G
	T
	 HS GIỎI
	8C1
	

	31
	Hạng Thị Trang
	23/02/2009
	G
	T
	 HS GIỎI
	8C1
	

	32
	Lò Thị Nguyên Ngọc
	16/03/2009
	G
	T
	 HS GIỎI
	8C2
	

	33
	Hạng Thị Sía
	22/03/2009
	G
	T
	 HS GIỎI
	8C2
	

	34
	Tòng Thị Diệu Thủy
	19/09/2009
	G
	T
	 HS GIỎI
	8C2
	

	35
	Ly Thị Vàng
	26/01/2009
	G
	T
	 HS GIỎI
	8C2
	

	36
	Tòng Thị Hiền
	29/08/2009
	G
	T
	 HS GIỎI
	8C3
	

	37
	Hạng A Khen
	11/08/2009
	G
	T
	 HS GIỎI
	8C3
	

	38
	Hạng Thị Lâu
	13/03/2009
	G
	T
	 HS GIỎI
	8C3
	

	39
	Lường Thị Linh
	06/07/2009
	G
	T
	 HS GIỎI
	8C3
	

	40
	Lầu Thị Ngoan
	09/04/2008
	G
	T
	 HS GIỎI
	9D1
	

	41
	Cà Thị Hồng Nhung
	08/02/2008
	G
	T
	 HS GIỎI
	9D1
	

	42
	Hạng Mai Thu
	15/01/2008
	G
	T
	 HS GIỎI
	9D1
	

	43
	Giàng A Tú
	20/09/2008
	G
	T
	 HS GIỎI
	9D1
	

	44
	Lò Vân Anh
	28/04/2008
	G
	T
	 HS GIỎI
	9D2
	

	45
	Sùng Thị Dính
	17/03/2008
	G
	T
	 HS GIỎI
	9D2
	

	46
	Ly Thị Loan
	12/10/2008
	G
	T
	 HS GIỎI
	9D2
	

	47
	Hạng Thị Mai
	23/09/2008
	G
	T
	 HS GIỎI
	9D3
	

	48
	Sùng Thị Minh Phương
	29/07/2008
	G
	T
	 HS GIỎI
	9D3
	

	49
	Sủng Thị Khua
	19/10/2008
	G
	T
	 HS GIỎI
	9D3
	

	50
	Lò Thị Quỳnh Anh
	09/08/2009
	K
	T
	HSTT
	8C1
	

	51
	Ly Thị Mai Chinh
	27/03/2009
	K
	T
	HSTT
	8C1
	

	52
	Giàng Thị Chứ
	17/02/2009
	K
	T
	HSTT
	8C1
	

	53
	Thào Thị Cúng
	09/04/2009
	K
	T
	HSTT
	8C1
	

	54
	Hạng Thị Dếnh
	04/10/2009
	K
	T
	HSTT
	8C1
	

	55
	Sủng Thị Dợ
	25/05/2009
	K
	T
	HSTT
	8C1
	

	56
	Lò Xuân Hoàng
	18/10/2009
	K
	K
	HSTT
	8C1
	

	57
	Sủng A Lớn
	16/09/2009
	K
	T
	HSTT
	8C1
	

	58
	Sùng Thị Mua
	15/11/2009
	K
	T
	HSTT
	8C1
	

	59
	Thào Thị Nếnh
	14/08/2009
	K
	T
	HSTT
	8C1
	

	60
	Hạng Thị Phong
	06/03/2009
	K
	T
	HSTT
	8C1
	

	61
	Sủng A Quang
	20/11/2009
	K
	K
	HSTT
	8C1
	

	62
	Sùng A Sấu
	11/09/2006
	K
	T
	HSTT
	8C1
	

	63
	Sủng A Sinh
	06/03/2009
	K
	T
	HSTT
	8C1
	

	64
	Hạng A Sính
	07/10/2009
	K
	T
	HSTT
	8C1
	

	65
	Sủng Thị Vắng
	30/09/2009
	K
	T
	HSTT
	8C1
	

	66
	Hạng Thị Chinh
	17/01/2009
	K
	T
	HSTT
	8C2
	

	67
	Hạng A Chu
	19/04/2009
	K
	T
	HSTT
	8C2
	

	68
	Hạng Thị Dế
	05/08/2009
	K
	T
	HSTT
	8C2
	

	69
	Giàng Thị Dợ
	30/10/2009
	K
	T
	HSTT
	8C2
	

	70
	Sủng Thị Dợ
	09/11/2009
	K
	T
	HSTT
	8C2
	

	71
	Thào Thị Dua
	16/02/2009
	K
	T
	HSTT
	8C2
	

	72
	Hạng Thị Dung
	12/02/2009
	K
	T
	HSTT
	8C2
	

	73
	Sùng Thị Dung
	03/04/2009
	K
	T
	HSTT
	8C2
	

	74
	Ly Thùy Dương
	10/09/2009
	K
	T
	HSTT
	8C2
	

	75
	Lò Thị Điệp
	07/05/2009
	K
	T
	HSTT
	8C2
	

	76
	Lò Minh Hoàng
	20/11/2009
	K
	T
	HSTT
	8C2
	

	77
	Thào Thị Kía
	08/03/2009
	K
	T
	HSTT
	8C2
	

	78
	Ly A Lanh
	18/08/2009
	K
	T
	HSTT
	8C2
	

	79
	Hạng A Nếnh
	02/04/2009
	K
	T
	HSTT
	8C2
	

	80
	Quàng Thị Nhung
	01/05/2009
	K
	T
	HSTT
	8C2
	

	81
	Vừ Thị Phúa
	02/01/2008
	K
	T
	HSTT
	8C2
	

	82
	Hạng A Sáng
	11/08/2009
	K
	T
	HSTT
	8C2
	

	83
	Sủng A Sơn
	09/07/2009
	K
	T
	HSTT
	8C2
	

	84
	Thào Thị Vá
	05/09/2009
	K
	T
	HSTT
	8C2
	

	85
	Ly A Vinh
	02/09/2009
	K
	T
	HSTT
	8C2
	

	86
	Lầu Quốc Chung
	11/08/2009
	K
	T
	HSTT
	8C3
	

	87
	Hạng Chí Cường
	30/04/2009
	K
	T
	HSTT
	8C3
	

	88
	Giàng Thị Giang
	04/10/2009
	K
	T
	HSTT
	8C3
	

	89
	Hạng Thị Húa
	03/06/2009
	K
	T
	HSTT
	8C3
	

	90
	Quàng Anh Huy
	26/09/2009
	K
	T
	HSTT
	8C3
	

	91
	Hạng Thị Ly
	10/10/2009
	K
	T
	HSTT
	8C3
	

	92
	Lầu An Ninh
	01/09/2009
	K
	T
	HSTT
	8C3
	

	93
	Lò Thị Hoài Oanh
	05/07/2009
	K
	T
	HSTT
	8C3
	

	94
	Giàng Thị Sênh
	08/05/2009
	K
	T
	HSTT
	8C3
	

	95
	Hạng A Si
	25/04/2009
	K
	T
	HSTT
	8C3
	

	96
	Hạng Thị Sỹ
	14/12/2009
	K
	T
	HSTT
	8C3
	

	97
	Hạng Ngọc Sơn
	10/02/2009
	K
	T
	HSTT
	8C3
	

	98
	Hạng Trường Sơn
	09/11/2009
	K
	T
	HSTT
	8C3
	

	99
	Sùng Thị Sua
	14/10/2009
	K
	T
	HSTT
	8C3
	

	100
	Hạng Thị Thơ
	25/10/2009
	K
	T
	HSTT
	8C3
	

	101
	Lường Thị Thúy
	28/12/2009
	K
	T
	HSTT
	8C3
	

	102
	Vừ Thị Vân
	30/04/2009
	K
	T
	HSTT
	8C3
	

	103
	Sủng A Đanh
	22/01/2008
	K
	T
	HSTT
	9D1
	

	104
	Hạng Thị Giang
	02/11/2008
	K
	T
	HSTT
	9D1
	

	105
	Lầu Thị Ky
	05/11/2008
	K
	T
	HSTT
	9D1
	

	106
	Thào Thị Ly
	28/11/2008
	K
	T
	HSTT
	9D1
	

	107
	Hạng Thị May
	04/04/2008
	K
	T
	HSTT
	9D1
	

	108
	Hạng Thị Nếnh
	14/07/2007
	K
	T
	HSTT
	9D1
	

	109
	Sủng Thị Ngoang
	06/10/2008
	K
	T
	HSTT
	9D1
	

	110
	Hạng A Nhan
	15/04/2008
	K
	T
	HSTT
	9D1
	

	111
	Hạng A Phềnh
	03/02/2008
	K
	T
	HSTT
	9D1
	

	112
	Sủng Thị Tranh
	28/12/2008
	K
	T
	HSTT
	9D1
	

	113
	Hạng A Vàng
	29/06/2008
	K
	T
	HSTT
	9D1
	

	114
	Sủng Thị Bích
	03/01/2008
	K
	T
	HSTT
	9D2
	

	115
	Hạng A Dế
	13/07/2008
	K
	T
	HSTT
	9D2
	

	116
	Hạng Thị Dế
	11/02/2008
	K
	T
	HSTT
	9D2
	

	117
	Thào Thị Dính
	05/10/2008
	K
	T
	HSTT
	9D2
	

	118
	Sủng Thị Dua
	23/06/2008
	K
	T
	HSTT
	9D2
	

	119
	Lò Duy Đạt
	10/12/2008
	K
	T
	HSTT
	9D2
	

	120
	Hạng A Hải
	01/05/2008
	K
	T
	HSTT
	9D2
	

	121
	Lò Văn Khoa
	08/07/2008
	K
	T
	HSTT
	9D2
	

	122
	Hạng Thị Kía
	20/04/2008
	K
	T
	HSTT
	9D2
	

	123
	Quàng Thị Lê Na
	10/03/2008
	K
	T
	HSTT
	9D2
	

	124
	Thào Thị Nếnh
	02/02/2008
	K
	T
	HSTT
	9D2
	

	125
	Hạng Thị Nhung
	12/04/2008
	K
	T
	HSTT
	9D2
	

	126
	Giàng Thị Sai
	02/07/2008
	K
	T
	HSTT
	9D2
	

	127
	Hạng Thị Só
	14/12/2008
	K
	T
	HSTT
	9D2
	

	128
	Hạng A Sống
	14/02/2008
	K
	T
	HSTT
	9D2
	

	129
	Sủng A Thư
	06/12/2008
	K
	T
	HSTT
	9D2
	

	130
	Quàng Anh Việt
	03/02/2008
	K
	T
	HSTT
	9D2
	

	131
	Ly Thị Cúc
	08/08/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	132
	Lầu Thị Dâu
	03/12/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	133
	Lò Thị Dân
	28/06/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	134
	Sùng Thị Dợ
	07/05/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	135
	Lầu A Dũng
	28/05/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	136
	Hạng Thị Giông
	09/12/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	137
	Giàng Thị Hà
	15/07/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	138
	Giàng Thị Hoa
	27/07/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	139
	Hờ A Khứ
	04/10/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	140
	Hạng Thị Kía
	03/08/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	141
	Ngô Vĩnh Lâm
	23/06/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	142
	Hạng Khánh Ly
	25/08/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	143
	Ly A Mình
	15/07/2006
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	144
	Hạng Thị Nắng
	21/04/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	145
	Sủng A Sò
	19/03/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	146
	Hạng A Sở
	22/08/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	147
	Thào A Sơn
	04/04/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	148
	Sủng Thị Sùng
	20/09/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	149
	Hờ A Sự
	09/03/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	150
	Sủng A Thanh
	19/02/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	151
	Lò Thị Thanh Thúy
	07/11/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	152
	Lò Thị Trang
	24/01/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	153
	Tòng Thị Trang
	30/08/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	154
	Hạng A Tỉ
	09/01/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	

	155
	Hạng Thị Vân
	27/02/2008
	K
	T
	HSTT
	9D3
	


( Danh sách có 155 học sinh)
